
UBND TỈNH ĐẮK NÔNG 

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI THỂ DỤC 

THỂ THAO  TỈNH ĐẮK NÔNG 

 LẦN THỨ V NĂM 2021 - 2022 

Số:            /TB-BTC 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

         

  

Đắk Nông, ngày        tháng 10 năm 2022 

 

THÔNG BÁO  

Kết quả Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Đắk Nông 

 lần thứ V năm 2021 - 2022 

 

  Căn cứ Kế hoạch số 594/KH-UBND ngày 30/9/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Đắk Nông về việc tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp tỉnh Đắk Nông lần thứ V 

năm 2021-2022 và tham gia Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022. 

 Căn cứ Điều lệ số 03/ĐL-SVHTTDL ngày 15/4/2021 của Sở Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch tỉnh Đắk Nông về việc tổ chức Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Đắk Nông lần 

thứ V năm 2021 - 2022. 

 Ban Tổ chức thông báo kết quả Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Đắk Nông lần thứ 

V năm 2021 - 2022, cụ thể như sau:  

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ QUY MÔ TỔ CHỨC 

1. Thời gian và địa điểm tổ chức 

Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Đắk Nông lần thứ V năm 2021 - 2022 diễn ra với 

15 môn thi đấu được chia thành 2 giai đoạn: 

a. Giai đoạn I: Gồm 07 môn thi đấu (Việt dã, Bóng đá, Bóng chuyền, Bơi, 

Karate, Taekwondo, Quần vợt). 

- Thời gian: từ tháng 03/2022 đến tháng 07/2022. 

- Địa điểm: Thành phố Gia Nghĩa và huyện Đắk Mil. 

Giai đoạn I có trên 900 vận động viên, huấn luyện viên tham gia thi đấu, tranh 

tài ở 63 bộ huy chương. 

b. Giai đoạn II: Gồm 08 môn thi đấu (Điền kinh, Bắn nỏ, Bóng bàn, Cầu lông, 

Đẩy gậy, Cờ tướng, Cờ vua, Kéo co). 

- Thời gian: Từ ngày 05 - 10/10/2022. 

- Địa điểm: Thành phố Gia Nghĩa. 

Giai đoạn II có trên 1.000 vận động viên, huấn luyện viên tham gia thi đấu,  

tranh tài ở 51 bộ huy chương . 

 2. Quy mô tổ chức 

 - Về tham gia Đại hội có 15 đoàn với gần 2.000 vận động viên, huấn luyện viên 

tham gia thi đấu, tranh tài ở 114 nội dung gồm: Thành phố Gia Nghĩa; huyện Đắk 

Mil; huyện Đắk Song; huyện Krông Nô; huyện Tuy Đức; huyện Đắk R’lấp; huyện 

Đắk Glong; huyện Cư Jút; Sở Y tế; Công ty Điện lực; ngành Ngân hàng; Sở Nông 



nghiệp và Phát triển nông thôn; Công an tỉnh; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng; Bộ Chỉ 

huy Quân sự. 

 - Tham gia diễu hành Lễ Khai mạc Đại hội có 24 đoàn, trong đó có 15 đoàn 

tham gia Đại hội theo Điều lệ và 09 đoàn mời (Đoàn TNCS HCM tỉnh Đắk Nông; 

Liên đoàn lao động tỉnh; Hội người cao tuổi tỉnh; Hội Nông dân tỉnh; Sở Giáo dục và 

Đào tạo; Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; Hội Cựu chiến binh tỉnh; Trường Cao đẳng Cộng 

đồng Đắk Nông và đoàn Trọng tài). Về tham dự Lễ Khai mạc Đại hội có đại diện Bộ 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Lãnh đạo các tỉnh bạn, Lãnh đạo tỉnh, thành viên Ban 

Chỉ đạo, Ban Tổ chức Đại hội và đông đảo nhân dân đến cổ vũ. 

II. KẾT QUẢ  

1. Kết quả các môn thi đấu giai đoạn II (có Bảng tổng hợp kết quả kèm theo). 

2.Kết quả toàn đoàn 

STT ĐƠN VỊ 
THÀNH TÍCH TỔNG 

ĐIỂM 

XẾP 

HẠNG  HCV HCB HCĐ IV 

1 Gia Nghĩa 28 31 26 16 761 1 

2 Đắk Mil 20 15 18 19 536 2 

3 Đắk R’lấp 13 15 17 18 480 3 

4 Cư Jút 10 13 17 14 380 4 

5 Tuy Đức 13 8 9 8 309 5 

6 Đắk Song 5 10 7 8 230 6 

7 Đắk Glong 10 9 7 8 226 7 

8 Krông Nô 7 6 7 6 219 8 

9 Công an tỉnh 7 5 1 - 153 9 

10 Ngành Ngân Hàng tỉnh 1 2 2 3 114 10 

11 Sở Y tế - - 1 3 50 11 

12 
BCH BĐ Biên phòng 

tỉnh 
- - 1 2 35 12 

13 Công ty Điện Lực tỉnh - - - 1 10 13 

14 BCH Quân sự tỉnh - - - - 9 14 



15 Sở NN&PTNT - - - - 0 15 

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Công tác tổ chức Lễ Khai mạc, Bế mạc: Thành công nhất là chương trình 

Lễ Khai mạc được truyền hình trực tiếp trên sóng truyền hình tỉnh Đắk Nông nên thu 

hút được mọi tầng lớp nhân dân tham gia hưởng ứng. Công tác tổ chức phần Lễ thực 

hiện đúng theo quy định, trang nghiêm và long trọng. Các đoàn tham gia Lễ diễu hành 

thực hiện đúng các quy định của Ban Tổ chức (trang phục, số lượng,…). Chương 

trình phần Hội của Lễ Khai mạc diễn ra ý nghĩa và quy mô, có sự tham gia của trên 

500 người tham gia đồng diễn, các tiết mục gắn kết với nhau xuyên suốt và  đặc sắc 

được Lãnh đạo Trung ương, Lãnh đạo các tỉnh bạn và các cấp lãnh đạo của tỉnh đánh 

giá cao. 

2. Đăng ký thi đấu: có một số đoàn còn gửi hồ sơ đăng ký thi đấu của vận 

động viên còn chậm (danh sách, đơn xin tham gia, giấy khám sức khỏe…). 

3. Công tác tổ chức thi đấu: Công tác tổ chức thi đấu và điều hành được sắp 

xếp khoa học, chất lượng chuyên môn đồng đều và cao hơn trước, không có gian lận, 

tiêu cực hay khiếu nại trong quá trình tổ chức thi đấu. 

4. Công tác trọng tài: Chất lượng trọng tài được nâng cao, điều hành các trận 

đấu khách quan, công bằng theo đúng Luật, Điều lệ đã ban hành. 

Trên đây là Thông báo kết quả Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Đắk Nông lần thứ 

V năm 2021-2022. Ban Tổ chức biểu dương các đơn vị trên địa bàn tỉnh đã khắc phục 

mọi khó khăn, thành lập đoàn vận động viên về tham gia và phối hợp tốt với Ban Tổ 

chức để Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Đắk Nông lần thứ V năm 2021-2022 được diễn 

ra thành công tốt đẹp. Ban Tổ chức rất mong các đơn vị tiếp tục quan tâm, đầu tư để 

phong trào tập luyện thể dục thể thao ngày càng phát triển. Đồng thời tiếp tục đẩy 

mạnh cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại nhằm 

nâng cao sức khỏe, phát triển tầm vóc, thể lực, phòng, chống bệnh tật./. 

Nơi nhận: 

- Thành viên BCĐ ĐH TDTT tỉnh; 
- Thành viên BTC ĐH TDTT tỉnh; 

- BGĐ Sở VHTTDL; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Phòng VHTT các huyện, thành phố; 

- Trung tâm VH, TT&TT các huyện, thành phố; 

- Công an tỉnh, BCH QS tỉnh, BCH Bộ đội Biên 

phòng tỉnh; 

- Sở Y tế; 

- Sở Nông nghiệp và phát triển Nông thôn; 

- Ngành Ngân hàng tỉnh; 

- Công ty Điện lực Đắk Nông; 

- Phòng QL TDTT;  
- Trung tâm HL&TĐ TDTT tỉnh; 

- Lưu VT. 

TM. BAN TỔ CHỨC 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC SỞ VH,TT&DL 

Lê Ngọc Quang 

 



KẾT QUẢ 08 MÔN THI ĐẤU TRONG GIAI ĐOẠN II. 

(Ban hành kèm theo Thông báo số: …/TB-BTC ngày …/…/2022 của Ban Tổ chức Đại 

hội Thể dục thể thao tỉnh Đắk Nông lần thứ V năm 2021-2022) 

 

STT Họ và tên Đơn vị Thành tích 
Ghi 

chú 

I. MÔN BÓNG BÀN 

I Đơn nam 

1 Hoàng Gia Quyến Krông Nô Vàng     

2 Trần Phúc Hiếu Cư Jút  Bạc    

3 Trần Đình Hưng Đắk Gong   Đồng   

4  Gia Nghĩa    IV  

II Đơn nữ 

1 Trần Thị Thùy Linh Đắk Mil Vàng     

2 Ngô Thị Ngọc Đắk Mil  Bạc    

3 Đặng Thị Thúy Ngân Hàng   Đồng   

4  Sở Y tế    IV  

III Đôi nam 

1 
Hoàng Gia Quyến 

Tiêu Anh Thắng 
Krông Nô Vàng     

2 
Trần Danh Cường 

Nguyễn Đức Hóa 
Đắk Song  Bạc    

3 
Nguyễn Đại Phước Thọ 

Trần Phúc Hiến 
Cư Jút   Đồng   

4  Gia Nghĩa    IV  

IV Đôi nữ 

1 
Trần Tuyết Mai 

Ngô Thị Ngọc 
Đắk Mil Vàng     

2 
Nguyễn Thị Phương Thanh 

Lê Thị Quỳnh Trang 
Cư Jút  Bạc    

3 
Hồ Thị Long 

Lê Thị Hiền 
Sở Y tế   Đồng   



4  Krông Nô    IV  

V Đôi nam nữ 

1 
Vũ Xuân Định 

Phạm Thị Thùy Dương 
Gia Nghĩa Vàng     

2 
Trương Nguyễn Quốc Toàn 

Trần Tuyết Mai 
Đắk Mil  Bạc    

3 
Nguyễn Trọng Thao 

Trần Thị Thùy Linh 
Đắk Mil   Đồng   

4  Cư Jút    IV  

II. MÔN CẦU LÔNG 

1. Đơn nam 

1 Phan Thanh Sơn Gia Nghĩa Vàng     

2 Vũ Văn Thiết Gia Nghĩa  Bạc    

3 Nguyễn Thanh An Đắk Mil   Đồng   

4  Krông Nô    IV  

2. Đơn nữ 

1 Văn Thị Thanh Gia Nghĩa Vàng     

2 Huỳnh Thị Cát Uyên Gia Nghĩa  Bạc    

3 Trần Lê Lan Anh Krông Nô   Đồng   

4  Sở Y tế    IV  

3. Đôi nam 

1 
Đỗ Minh Nhật 

Trần Nguyễn Hải An 
Đắk Mil Vàng     

2 
Nguyễn Ngọc Khánh Toàn 

Nguyễn Thanh An 
Đắk Mil  Bạc    

3 
Lê Văn Tuấn Anh 

Lê Đặng Hoàng Tuấn 
Gia Nghĩa   Đồng   

4  Krông Nô    IV  

4. Đôi nữ 

1 
Lâm Thúy Ngân 

Nguyễn Thị Ánh Ngọc 
Đắk Mil Vàng     



2 
Lương Mai Thi 

Lê Nhật Linh 
Cư Jút  Bạc    

3 
Phạm Thị Huyền Trang 

Nguyễn Liza Bảo 
Đắk R’lấp   Đồng   

4  Đắk Mil    IV  

5. Đôi nam – nữ 

1 
Phan Thanh Sơn 

Văn Thị Thanh 
Gia Nghĩa Vàng     

2 
Trần Văn Đạt 

Đặng Thị Hường 
Gia Nghĩa  Bạc    

3 
Hồ Anh Tuấn 

Đặng Anh Thư 
Krông Nô   Đồng   

4  Đắk Mil    IV  

III. MÔN ĐIỀN KINH 

I Chạy 100m nữ 

1 Trần Thị Hồng Nhung Gia Nghĩa Vàng     

2 Phạm Thị Huyền Cư Jút  Bạc    

3 H’ Sao Đắk Glong   Đồng   

4  Tuy Đức    IV  

II Chạy 200m nữ 

1 Vi Thị Hằng Tuy Đức Vàng     

2 Trần Thị Hồng Nhung Gia Nghĩa  Bạc    

3 H’ Sao Đắk Glong   Đồng   

4  Cư Jút    IV  

III Chạy 400m nữ 

1 Huỳnh Thị Kim Thư Đắk R’lấp Vàng     

2 Giàng Thị Sinh Đắk Glong  Bạc    

3 Trần Thị Vi Lâm Cư Jút   Đồng   

4  Tuy Đức    IV  

IV Chạy 1.500m nữ 

1 Thị Hà Tuy Đức Vàng     



2 Nguyễn Thị Tố Anh Gia Nghĩa  Bạc    

3 Nguyễn Nông Khánh Linh Cư Jút   Đồng   

4  Cư Jút    IV  

V Chạy 3000m nữ 

1 Thị Hà Tuy Đức Vàng     

2 Nguyễn Thị Tố Anh Gia Nghĩa  Bạc    

3 Liễu Thị Xuân Đắk Mil   Đồng   

4  Cư Jút    IV  

VI Chạy tiếp sức nữ 4x400M 

1 

Thị Hà 

Nguyễn Thị Ngọc Ánh 

Thị Bơi 

Vi Thị Hằng 

Tuy Đức Vàng     

2 

Nguyễn Thị Tố Anh 

Bùi Thị Hồng Nhung 

Bùi Thị Trúc Ly 

Đặng Thị Phương 

Gia Nghĩa  Bạc    

3 

Nguyễn Thị Thùy Ngân 

Trần Thị Vi Lâm 

Phạm Thị Huyền 

Nguyễn Nông Khánh Linh 

Cư Jút   Đồng   

4  Đắk Song    IV  

VII Nhảy cao nữ 

1 Nguyễn Ngọc Khánh Trang Cư Jút Vàng     

2 Hoàng Thị Quế Anh Đắk Song  Bạc    

3 Vi Thị Mai Thùy Đắk Mil   Đồng   

VIII Nhảy xa nữ 

1 Nguyễn Thị Quỳnh Mai Đắk Mil Vàng     

2 Hoàng Thị Quế Anh Đắk Song  Bạc    

3 Phạm Thị Huyền Cư Jút   Đồng   

4  Đắk Glong    IV  



IX Đẩy tạ 3kg nữ 

1 Lê Thị Anh Gia Nghĩa Vàng     

2 H’ Yột Đắk Glong  Bạc    

3 Lê Thị Ái Đắk R’lấp   Đồng   

4  Đắk R’lấp    IV  

X Chạy 100m nam 

1 Lê Tấn Lực Đắk Mil Vàng     

2 Sùng Văn Quý Đắk Glong  Bạc    

3 Nguyễn Chí Bảo Cư Jút   Đồng   

4  Gia Nghĩa    IV  

XI Chạy 200m nam 

1 Lê Văn Tiệp Đắk Glong Vàng     

2 Sùng Văn Quý Đắk Glong  Bạc    

3 Phan Lam Kiệt Đắk Mil   Đồng   

4  Gia Nghĩa    IV  

XII Chạy 400m nam 

1 Dương Trung Đông Đắk Song Vàng     

2 Phan Lam Kiệt Đắk Mil  Bạc    

3 Lục Xuân Đình Cư Jút   Đồng   

4  Đắk Song    IV  

XIII Chạy 1.500m nam 

1 K’ Nhét Đắk Glong Vàng     

2 Dương Khắc Định Đắk Song  Bạc    

3 Phan Văn Hai Tuy Đức   Đồng   

4  Đắk Mil    IV  

XIV Chạy 5000m nam 

1 K’ Nhét Đắk Glong Vàng     

2 Lê Hoài Nam Đắk Mil  Bạc    

3 Dương Khắc Định Đắk Song   Đồng   

4  Đắk Mil    IV  



XV Chạy tiếp sức nam 4x400M 

1 

Lê Văn Hùng 

Dương Khắc Định 

Nguyễn Văn Thương 

Dương Trung Đông 

Đắk Song Vàng     

2 

Lục Xuân Đình 

Y Sân Ny Êban 

Nguyễn Đức Chiến 

Cao Phi Long 

Cư Jút  Bạc    

3 

Phan Lam Kiệt 

Lê Tấn Lực 

Chu Trọng Nghĩa 

Lưu Văn Tiện 

Đắk Mil   Đồng   

4  Tuy Đức    IV  

XVI Nhảy cao nam 

1 Nguyễn Đăng Thế Gia Nghĩa Vàng     

2 K’ Lis Đắk Glong  Bạc    

3 Nguyễn Đăng Quang Cư Jút   Đồng   

4  Đắk R’lấp    IV  

XVII Nhảy xa nam 

1 Nguyễn Đăng Quang Cư Jút Vàng     

2 Trần Quang Nhân Đắk R’lấp  Bạc    

3 Võ Công Ngọc Uẩn Gia Nghĩa   Đồng   

4  Đắk Glong    IV  

XVIII Đẩy tạ 5kg nam 

1 Y Way Niê Cư Jút Vàng     

2 Nguyễn Công Trình Tuy Đức  Bạc    

3 Hoàng Hữu Tình Gia Nghĩa   Đồng   

4  Đắk Glong    IV  

IV. MÔN BẮN NỎ 

I Bắn nỏ nam 



1 Giàng A Châu Đắk Glong Vàng     

2 Giàng A Chá Gia Nghĩa  Bạc    

3 Và Bá Xờ Tuy Đức   Đồng   

4  Đắk Glong    IV  

II Bắn nỏ nữ 

1 Vàng Thị BLề Đắk Glong Vàng     

2 Hảng Thị Khua Đắk Glong  Bạc    

3 Vàng Thị Cia Đắk Glong   Đồng   

4  Gia Nghĩa    IV  

III Bắn nỏ đồng đội nam 

1 Huyện Đắk Glong Vàng     

2 Huyện Tuy Đức  Bạc    

3 TP. Gia Nghĩa   Đồng   

4 Huyện Đắk Mil    IV  

IV Bắn nỏ đồng đội nữ 

1 Huyện Đắk Glong Vàng     

2 Huyện Tuy Đức  Bạc    

3 TP. Gia Nghĩa   Đồng   

5. MÔN ĐẨY GẬY 

I Dưới 50kg nam 

1 Điểu Toa Tuy Đức Vàng     

2 Hứa Văn Mạnh Đắk Mil  Bạc    

3 Y Léo Hra Cư Jút   Đồng   

4  Gia Nghĩa    IV  

II 50 – 55kg nam 

1 Hờ A Chớ Gia Nghĩa Vàng     

2 Điểu A Hi Tuy Đức  Bạc    

3 Y Điếc Byă Cư Jút   Đồng   

4  Biên phòng    IV  

III 55-60kg nam 



1 Vàng A Tình Đắk Glong Vàng     

2 Hờ A Tỷ Gia Nghĩa  Bạc    

3 Nguyễn Thế Lộc Đắk Song   Đồng   

4  Đắk R’lấp    IV  

IV 60-65kg nam 

1 Hoàng Văn Pá Đắk Glong Vàng     

2 Hoàng Văn Vinh Krông Nô  Bạc    

3 Y Quel Đắk Song   Đồng   

4  Cư Jút    IV  

V 65-70kg nam 

1 Hờ A Chung Gia Nghĩa Vàng     

2 Y Thân Đắk R’lấp  Bạc    

3 Điểu Hoan Tuy Đức   Đồng   

4  Tuy Đức    IV  

VI 70 – 75kg nam 

1 Đặng Quang Chiến Gia Nghĩa Vàng     

2 Phan Thanh Tuấn Đắk Song  Bạc    

3 Y Ken Đắk R’lấp   Đồng   

4  Đắk R’lấp    IV  

VII 75 – 80kg nam 

1 Điểu Xoai Tuy Đức Vàng     

2 Nguyễn Văn Sơn Gia Nghĩa  Bạc    

3 K’ Hiếu Đắk Glong   Đồng   

4  Đắk Mil    IV  

VIII Trên 80kg nam 

1 K’ Brus Đắk Glong Vàng     

2 Y Men Gia Nghĩa  Bạc    

3 Bàn Phụ Vạng Cư Jút   Đồng   

4  Cư Jút    IV  

IX Dưới 45kg nữ: không tổ chức 



X 45-50kg nữ 

1 H’ Ba Gia Nghĩa Vàng     

2 Bàn Mùi Chàn Cư Jút  Bạc    

3 Nguyễn Thị Hằng Gia Nghĩa   Đồng   

4  Đắk Glong    IV  

XI 50-55kg nữ 

1 Vi Thị Ang Krông Nô Vàng     

2 H’ Hương Đắk Glong  Bạc    

3 Thị Chí Tuy Đức   Đồng   

4  Tuy Đức    IV  

XII 55-60kg nữ 

1 Thị Đên Tuy Đức Vàng     

2 Sầm Thị Minh Cư Jút  Bạc    

3 H’ Put Đắk Glong   Đồng   

4  Đắk Song    IV  

XIII 60-65kg nữ       

1 H’ Nhung Gia Nghĩa Vàng     

2 Triệu Thị Hòa Đắk Mil  Bạc    

3 Bàn Thị Nhất Cư Jút   Đồng   

4  Đắk R’lấp    IV  

XIV Trên 65kg nữ       

1 H’ Uyn Byă Đắk Mil Vàng     

2 Lâm Thị Sao Gia Nghĩa  Bạc    

3 H’ Nhung Đắk Glong   Đồng   

4  Cư Jút    IV  

VI. MÔN CỜ TƯỚNG NAM 

1 Nguyễn Văn Thắng Đắk Mil Vàng     

2 Hà Văn Thành Đắk Glong  Bạc    

3 Nguyễn Thế Đạt Krông Nô   Đồng   

4  Đắk Glong    IV  



VII. MÔN CỜ VUA 

I Cờ vua nam  

1 Nguyễn Xuân Đức Cư Jút Vàng     

2 Phạm Đắc Quang Anh Gia Nghĩa  Bạc    

3 Phạm Văn Khương Biên phòng   Đồng   

4  Sở Y tế    IV  

II Cờ vua nữ 

1 Vũ Tuyết Nhung Gia Nghĩa Vàng     

2 Khổng Phạm Khánh Linh Gia Nghĩa  Bạc    

3 Đỗ Thị Hiền Cư Jút   Đồng   

4  Đắk Glong    IV  

VIII. MÔN KÉO CO 

I Kéo co nam  

1 Cư Jút Vàng     

2 Đắk R’lấp  Bạc    

3 Tuy Đức   Đồng   

4 Biên phòng    IV  

II Kéo co nữ 

1 Tuy Đức Vàng     

2 Cư Jút  Bạc    

3 Đắk R’lấp   Đồng   

4 Đắk Mil    IV  

III  Kéo co nam – nữ phối hợp 

1 Tuy Đức Vàng     

2 Cư Jút  Bạc    

3 Gia Nghĩa   Đồng   

4 Đắk R’lấp    IV  
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